
TT Mã sinh viên Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

 Dân 

tộc
Ngành Trường thực tập

1 1201120025 Nguyễn Ngọc Hải Đông Nam 06/07/2002 TP.HCM Kinh SP Anh A THPT Ngô Quyền

2 1201120073 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 13/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Ngô Quyền

3 1201120157 Vương Huyền Trâm Nữ 19/07/2002Liên Bang NgaKinh SP Anh A THPT Ngô Quyền

4 1201120093 Phạm Hoàng Như Ngọc Nữ 02/06/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Ngô Quyền

5 1201120162 Đinh Ngọc Thanh Trúc Nữ 18/03/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Ngô Quyền

6 1201120138 Phan Nguyễn Hương Thảo Nữ 05/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Ngô Quyền

7 1201120070 Nguyễn Trung Lộc Nam 27/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Ngô Quyền

8 1201120098 Quang Kim Bảo Nhân Nữ 15/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Ngô Quyền

9 1201120018 Trịnh Gia Cát Bảo Nam 19/06/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Ngô Quyền

10 1201120075 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 28/06/2002 Thái Bình Kinh SP Anh C THPT Ngô Quyền

11 1201120159 Trần Văn Trí Nam 07/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT Ngô Quyền

12 1201120124 Phan Kế Sự Nam 18/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Ngô Quyền

13 1201120036 Ngô Đình Túy Hằng Nữ 26/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Ngô Quyền

14 1201120108 Nguyễn Thị Tú Oanh Nữ 15/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Ngô Quyền

15 1201120056 Trịnh Tuấn Kiệt Nam 24/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Ngô Quyền

16 1201010075 Nguyễn Ngọc Văn Nam 29/12/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Ngô Quyền

17 1201010009 Nguyễn Thế Công Nam 16/12/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Ngô Quyền

18 1201010065 Đặng Võ Minh Thư Nữ 25/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Ngô Quyền
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